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Số /    /2015/PL-LK




PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
- BÊN A

: 
- Đại diện

:


                         Chức vụ
            :   
- BÊN B

: CÔNG TY TNHH THƯỢNG MẠI DỊCH VỤ LK
- Đại diện

: Ông Nguyễn Quang Phú

Chức vụ
: Giám đốc

     Hai bên cùng thỏa thuận ký kết phụ lục hợp đồng vận chuyển theo các điều khoản dưới đây:
I. CƯỚC DỊCH VỤ CPN CƠ BẢN ( Đơn vị tính: đồng )
	TRỌNG LƯỢNG

( Gram )
	NỘI TỈNH
	ĐẾN 300 KM
	TP. HNI
ĐÀ NẴNG
	TRÊN 300 KM

	50
	7.000
	9.500
	9.500
	10.000

	100
	8.000
	12.500
	12.500
	14.000

	250
	10.000
	16.500
	16.500
	20.000

	500
	13.000
	23.000
	23.000
	26.500

	1.000
	16.000
	32.000
	36.000
	38.500

	1.500
	19.000
	40.000
	46.000
	49.500

	2.000
	22.000
	47.000
	56.000
	59.500

	+ 500 Gr tiếp theo
	1.600
	3.500
	7.500

500
	8.000


II. CƯỚC DỊCH VỤ GIA TĂNG ( Đơn vị tính: đồng )
1/ CƯỚC DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY – HẸN GIỜ
	TRỌNG LƯỢNG
	NỘI TỈNH
	ĐẾN 300 KM
	TRÊN 300 KM
	GHI CHÚ

	Đến 2 kg
	30.000
	100.000
	150.000
	

	+ 500 gr tiếp theo
	3.000
	5.000
	7.500
	


2/ PHỤ PHÍ ĐÓNG THÙNG
	
	Carton (đồng)
	Thanh gỗ (đồng)
	Ván ép + Xốp (đồng)

	Đến 10 kg
	20,000
	50,000
	60,000

	Trên 10 kg đến 50 kg
	40,000
	80,000
	100,000

	Trên 50 kg đến 70 kg
	60,000
	100,000
	140,000

	Trên 70 kg đến 100 kg
	80,000
	140,000
	200,000

	LCD 32 inches
	 
	100,000
	120,000

	LCD 46 inches
	 
	150,000
	170,000

	Laptop ( đến 10 kg )
	 
	 
	100,000


3/ CƯỚC DỊCH VỤ GIA TĂNG – DỊCH VỤ ĐẶC THÙ
	TT
	DỊCH VỤ GIA TĂNG
	PHÍ DỊCH VỤ
	GHI CHÚ

	1
	DV Bảo hiểm chứng từ
	2,5%
	Phí bảo hiểm tối thiểu 200.000 đồng/bill

Giá trị khai tối đa 10.000.000 đồng/bill

	2
	DV Bảo hiểm hàng thông thường
	2,5%
	Phí bảo hiểm tối thiểu 200.000 đồng/bill

Giá trị khai tối đa 100.000.000 đồng/bill

	3
	DV Bảo hiểm hàng giá trị cao
	5%
	Phí bảo hiểm tối thiểu 300.000 đồng/bill

Giá trị khai tối đa 100.000.000 đồng/bill

	4
	DV Thu hộ tiền hàng
	10% giá trị tiền thu hộ
	Tối thiểu 50.000 đồng/bill

	5
	DV Báo phát
	5.000 đồng/bill
	 

	6
	DV Phát tận tay
	20.000 đồng/bill
	 

	7
	DV Đồng kiểm
	1.000 đồng/đơn vị kiểm đếm
	Tối thiểu 100.000 đồng/bill

	8
	DV Thư ký khách hàng
	100.000 đồng/bill
	Chỉ áp dụng cho chứng từ

	9
	DV Thanh toán đầu nhận
	20.000 đồng/bill
	 

	10
	DV Hồ sơ thầu
	200.000 đồng/bill
	+ 10.000 đồng/kg cho kg tiếp theo trên 2 kg

	11
	DV Hàng nặng phát nhanh
	10.000 đồng/kg
	Áp dụng cho vận đơn > 2kg

	12
	DV Phát ưu tiên
	30.000 đồng/bill
	 

	13
	DV Ngoài giờ hành chánh
	200.000 đồng/bill
	Ngoài giờ hành chánh, Chủ Nhật, Ngày nghỉ

	14
	DV Hàng đông lạnh
	15.000 đồng/kg
	Chưa bao gồm cước chính

	15
	DV Hàng đặc biệt
	12.000 đồng/kg
	Chưa bao gồm cước chính

	16
	DV Hàng nguyên khối
	20% cước chính
	 Tối thiểu 200.000 đồng/bill

	17
	DV Hàng quá khổ
	20% cước chính
	Nếu kiện hàng lớn hơn 30kg

	
	
	Tính TL 30kg
	Nếu kiện hàng có trọng lượng nhỏ hơn 30kg

	18
	Dịch vụ điện hoa
	200.000 đồng/bill
	Chưa tính tiền mua hoa

	19
	DV rút vận đơn
	Liên hệ LK để biết thông tin chi tiết .

	20
	DV Phát vận đơn ngoài tuyến LK
	Liên hệ LK để biết thông tin chi tiết .


Ghi chú:

                           -  Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT và 20% phụ phí nhiên liệu.



-  Phụ phí vùng sâu, vùng xa: 20% cước chính


-  Tổng cước phí = Cước CPN cơ bản + Cước DVGT + Cước DV Đặc thù + Phụ phí


-  Không bảo hiểm đối với Hàng Đông lạnh, Hàng Dễ vỡ, Hàng Đặc biệt
-  Trọng lượng quy đổi là Dài * Rộng * Cao (cm)/ 6.000.


-  Đối với khách hàng thanh toán cước phí theo hình thức ghi nợ vào cuối tháng, thì cước phí tối thiểu là 500.000 đồng mỗi tháng

	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	
	

	
	

	
	

	
	NGUYỄN QUANG PHÚ

	
	Giám đốc
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